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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VL1
 NĂM HỌC 2015 – 2016
	             Thời gian thi:  90 phút - Không được sử dụng tài liệu
Câu 1 – Động học  




Một chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc tại thời điểm s  là  m/s , vận tốc tại thời điểm s là m/s.
Tính:
a) Gia tốc của chuyển động?    


b) Quãng đường chuyển động trong khoảng thời gian từ thời điểm  đến thời điểm ?     
Đáp số
a/ Gia tốc bằng 5 m/s2                                                                                                          
b/ Quãng đường bằng 30 m
HƯỚNG DẪN

Để tính gia tốc của chuyển động (1a) ta áp dụng công thức: 

Thế số và tính ra đáp số:  (m/s2) 

Tính quãng đường (1b) ta áp dụng công thức: 

Thế số và tính ra đáp số: (m)
Câu 1a - Tự luyện tập




Một chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc tại thời điểm s  là  m/s , vận tốc tại thời điểm s là m/s.
Tính:
a) Gia tốc của chuyển động?    


b) Quãng đường chuyển động trong khoảng thời gian từ thời điểm  đến thời điểm ?     
Đáp số
a/ Gia tốc bằng -1 m/s2                                                                                                          
b/ Quãng đường bằng 100 m
Câu 1b - Tự luyện tập




Một chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc tại thời điểm s  là   chưa biết, vận tốc tại thời điểm s là m/s. Gia tốc chuyển động bằng -2 m/s2
Tính:

a)  của chuyển động?    


b) Quãng đường chuyển động trong khoảng thời gian từ thời điểm  đến thời điểm ?     
Đáp số

a/  m/s
b/ Quãng đường bằng 224 m
Câu 2 – Động lực học  
Một lò xo có độ cứng k = 50 N/m. 
Tính:
a/ Trọng lượng vật nặng phải treo vào đầu lò xo để nó dãn ra một đoạn 10-2 m?
b/ Thay vật nặng nói trên bằng vật nặng khác có trọng lượng bằng phân nửa thì lò xo chỉ dãn ra một đoạn bao nhiêu mét? Tại sao?


Đáp số
a/ Trọng lượng vật nặng bằng 0,5 N                                                                                                          
b/ Lò xo chỉ dãn ra một đoạn 5.10-3 m
HƯỚNG DẪN
Để tính trọng lượng vật nặng (2a) ta áp dụng công thức: 

                                    

Thế số và tính ra đáp số:   (N)
Thay vật nặng nói trên (2b) bằng vật nặng khác có trọng lượng bằng phân nửa thì lò xo chỉ dãn ra một đoạn bằng phân nửa tức 5.10-3 m vì trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. 
Câu 2a - Tự luyện tập
Một lò xo có độ cứng k = 500 N/m. 
Tính:
a/ Trọng lượng vật nặng phải treo vào đầu lò xo để nó dãn ra một đoạn 10-2 m?
b/ Thay vật nặng nói trên bằng vật nặng khác có trọng lượng gấp đôi thì lò xo dãn ra một đoạn bao nhiêu mét? Tại sao?
Đáp số
a/ Trọng lượng vật nặng bằng 5 N                                                                                                          
b/ Lò xo dãn ra một đoạn 2.10-2  m
Câu 2b - Tự luyện tập
Một lò xo có độ cứng k chưa biết. Lò xo dãn ra một đoạn 5.10-2 m khi treo vật nặng có trọng lượng 20 N. 
Tính:
a/ k?
b/ Thay lò xo nói trên bằng lò xo khác có độ cứng gấp đôi thì cũng vẫn treo vật nặng nói trên, lò xo dãn ra một đoạn bao nhiêu mét? Tại sao?

Đáp số
a/ k = 400 N/m                                                                                                          
b/ Vật treo như nhau nhưng độ cứng tăng gấp đôi thì độ dãn ra phải bằng phân nửa, tức 2,5.10-2  m
Câu 3 – Cân bằng 
Phát biểu quy tắc momen lực?
Đáp số
Xem giáo trình VL1 trang 31
HƯỚNG DẪN
Quy tắc momen lực: “Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.”
Câu 3a - Tự luyện tập
Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều, vẽ hình minh họa và viết các hệ thức liên quan?
Đáp số
Xem giáo trình VL1 trang 33
Câu 3b - Tự luyện tập
Mặt chân đế là gì? Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế như thế nào?
Đáp số
Xem giáo trình VL1 trang 34

Câu 4 – Định luật bảo toàn cơ năng

Một vật nặng được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Biết vận tốc ban đầu  m/s. Bỏ qua sức cản không khí và cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2
Tính: 
a/ Độ cao cực đại mà vật đạt được?
b/ Nếu tăng vận tốc ban đầu gấp đôi thì độ cao cực đại sẽ tăng mấy lần? Tại sao?


Đáp số
a/ Độ cao cực đại mà vật đạt được bằng 5 m                                                                                                          

b/ Độ cao cực đại sẽ tăng  lần 
HƯỚNG DẪN
Để tính độ cao cực đại (4a) ta áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường, được phương trình: 




Chọn gốc thế năng tại mặt đất thì có . 



Ở độ cao cực đại cóta được phương trình:  

Suy ra công thức tính độ cao cực đại:  

Thế số và tính ra đáp số:  (m)

Để biết độ cao cực đại tăng mấy lần, ta xét công thức tính   

Ta thấy tại một nơi trên mặt đất có g như nhau nên độ cao cực đại tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc ban đầu. Do đó, nếu tăng vận tốc ban đầu gấp đôi thì độ cao cực đại sẽ tăng  lần.
Câu 4a - Tự luyện tập 
Một vật nặng được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Biết độ cao cực đại mà vật đạt được bằng 10 m. Bỏ qua sức cản không khí và cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Tính: 
a/ Vận tốc ban đầu?
b/ Nếu muốn vật chỉ đạt được độ cao cực đại bằng 9 m thì vận tốc ban đầu phải bằng bao nhiêu?
Đáp số

a/ Vận tốc ban đầu bằng m/s                                                                                                          

[bookmark: _GoBack]b/ Vận tốc ban đầu bằng m/s
Câu 4b - Tự luyện tập 

Một vật nặng được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Biết vận tốc ban đầu  m/s. Bỏ qua sức cản không khí và cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2
Hỏi: 
a/ Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng?
b/ Ở độ cao nào thì thế năng bằng phân nửa động năng?
Đáp số
a/ Độ cao bằng 10 m                                                                                                          

b/ Độ cao bằng  m
                                                                                     - HẾT -   
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